
 
chuyªn san tæng ®iÒu tra d©n sè n¨m 2009                                                                                                  13 

Néi dung tuyªn truyÒn, vËn ®éng cho 

cuéc tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë n¨m 2009 

Hoàng Xuyên(*) 

                                         
(*) Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động 

gày 03/8/2007 Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chỉ thị số 

19/2007/CT-TTg về việc chuẩn bị tổng điều 

tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 

1/4/2009. Chỉ thị xác định kết quả tổng điều 

tra sẽ được dùng làm cơ sở đánh giá kết 

quả việc thực hiện các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 

2000-2010 và định hướng xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho giai 

đoạn 2011-2020. 

Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, UBND 

các cấp thực hiện các nhiệm vụ để chuẩn bị 

cho tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở 

trên phạm vi cả nước và giao Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối 

hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn 

trương triển khai các công tác chuẩn bị cho 

cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên 

phạm vi cả nước. Công tác chuẩn bị liên 

quan đến việc xây dựng phương án và kế 

hoạch cho cuộc Tổng điều tra, bao gồm các 

cuộc điều tra thử nghiệm, phải kết thúc vào 

quý II năm 2008 và báo cáo Thủ tướng xem 

xét quyết định tiến hành tổng điều tra. 

Thực hiện Chỉ thị của thủ tướng, ngày 

31/8/2007, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

kê đã có Quyết định số 961/QĐ-TCTK thành 

lập Ban chuẩn bị Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2009, gồm ba tổ: tổ nghiệp vụ, tổ 

nguồn lực, tổ tuyên truyền, vận động và xử 

lý số liệu. Trong cuộc họp Ban chuẩn bị 

ngay sau đó, Tổng cục trưởng kết luận các 

công việc phải làm và giao nhiệm vụ cụ thể 

cho cả Ban và các tổ. Tuyên truyền vận 

động là công việc được kết luận cuối cùng 

trong cuộc họp nhưng lại có vị trí hết sức 

quan trọng và cần triển khai ngay. Vậy, tại 

sao trong TĐTDS, tuyên truyền-vận động có 

vị trí quan trọng như vậy?  

Kinh nghiệm thực tế từ các cuộc tổng 

điều tra dân số và nhà ở của nước ta trước 

đây cũng như của nhiều nước khác trên thế 

giới cho thấy chất lượng của cuộc tổng điều 

tra (TĐT) phụ thuộc cuối cùng vào sự hợp 

tác trung thực của người dân với sự hỗ trợ 

dư luận của toàn xã hội. Ước tính đến thời 

điểm TĐT, cả nước có trên 87 triệu dân 

sống trong hơn 20 triệu hộ. Tổng điều tra 

thu thập thông tin về từng người dân thông 

qua phỏng vấn trực tiếp từ trên 20 triệu hộ 

này. Muốn phỏng vấn thành công phải làm 

cho đối tượng phỏng vấn hiểu được những 

điều họ phải trả lời. Cho nên, phỏng vấn 

cũng là một hoạt động của tuyên truyền vận 

động. 

Hơn nữa, Tổng điều tra dân số và nhà 

ở là một công việc mang tính kỹ thuật phức 

tạp có phạm vi rộng nên đòi hỏi phải có sự 

N
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đầu tư lớn về nhân lực, tài lực và vật lực. 

Tuyên truyền vận động nhằm đảm bảo cho 

tổng điều tra có được sự đầu tư đầy đủ các 

nguồn lực đó, đặc biệt là tài lực.   

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công tác 

tuyên truyền vận động. Vì vậy, phải trên có 

sở phân tích những thay đổi về các điều 

kiện dân số, kinh tế, xã hội và hạn chế về 

nhận thức của người dân đối với tổng điều 

tra mà định ra nội dung tuyên truyền cụ thể 

cho từng nhóm đối tượng.  

1. Những thay đổi về dân số và kinh 

tế - xã hội 

So với các cuộc tổng điều tra dân số đã 

thực hiện trước đây, việc thực hiện tổng 

điều tra dân số năm 2009 sẽ diễn ra trong 

điều kiện dân số, kinh tế và xã hội có những 

đặc điểm nổi bật đáng chú ý sau: 

- Ước tính vào năm 2009, dân số Việt 

Nam sẽ tăng thêm khoảng 10 triệu người so 

với năm 1999. Có sự thay đổi về số đơn vị 

hành chính cấp tỉnh/huyện. Năm 1999 cả 

nước có 61 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 

hiện nay là 64 tỉnh. Việc chia tách đơn vị 

hành chính ở cấp huyện và xã diễn ra 

thường xuyên hơn so với cấp tỉnh. Điều này 

gây khó khăn cho công tác vẽ sơ đồ và lập 

bảng kê và phân tích số liệu theo chuỗi thời 

gian. 

- Quá trình đô thị hoá diễn ra với tốc độ 

khá nhanh. Việc điều tra dân số ở khu vực 

đô thị phức tạp hơn nhiều so với khu vực 

nông thôn. 

- Di cư tự do từ nông thôn ra các khu 

đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất để 

tìm việc làm và cơ hội học hành - là vấn đề 

đang được quan tâm hiện nay. Di cư là một 

chỉ tiêu quan trọng của các cuộc tổng điều 

tra dân số, tuy nhiên đây cũng chính là yếu 

tố dễ gây ra trùng sót trong vẽ sơ đồ, lập 

bảng kê và điều tra thu thập số liệu. 

- Trong tiến trình hội nhập quốc tế và 

toàn cầu hoá, nhiều người Việt Nam ra 

nước ngoài tìm việc làm, và nhiều người 

nước ngoài tới làm việc ở Việt Nam, tạo ra 

dòng di cư quốc tế. Đây là một chủ đề cần 

quan tâm trong cuộc TĐT 2009. 

- Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập kinh tế quốc tế dẫn đến 

thay đổi nhanh cơ cấu lao động và thêm 

nhiều nghề mới. Trong cuộc TĐT 1999, việc 

phân tổ thống kê lao động chưa hoàn toàn 

theo chuẩn quốc tế. Tổng điều tra 2009 cần 

phải khắc phục vấn đề này. 

- Dự báo năm 2009 dân số Việt Nam 

vào khoảng 86-87 triệu người. Với một dân 

số có quy mô lớn và việc thay đổi cũng như 

chia nhỏ các đơn vị hành chính, nên việc xử 

lý, tổng hợp và phổ biến thông tin cũng cần 

có sự thay đổi cho phù hợp với thực tế và  

đòi hỏi nhu cầu lớn về tài chính và kỹ thuật. 

2. Những hạn chế xuất phát từ nhận 

thức đối với TĐT dân số 

Về phía người dùng tin 

Kinh nghiệm của các cuộc tổng điều tra 

trước đây cho thấy người dùng tin thường 

đưa ra yêu cầu lớn hơn rất nhiều so với khả 

năng của cuộc Tổng điều tra dân số. Do 

không hiểu rõ khả năng đáp ứng của tổng 

điều tra, cũng như cách khai thác sản phẩm 

thông tin tổng điều tra kết hợp với các 

nguồn thông tin chuyên ngành khác, nên 
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người dùng tin dễ có tâm lí không tin tưởng, 

không ủng hộ tổng điều tra với hết trách 

nhiệm của mình, và không đánh giá đúng 

mức độ thành công của tổng điều tra.  

Về phía người dân 

Như đã đề cập ở trên, tổng điều tra dân 

số thu thập thông tin về từng người dân. Vì 

vậy, sự hợp tác trung thực và đầy đủ của 

người dân là yếu tố quan trọng nhất đảm 

bảo cho cuộc tổng điều tra thành công. 

Trong hoàn cảnh kinh tế thị trường và chủ 

trương hội nhập quốc tế với nhiều luồng ảnh 

hưởng tiêu cực trong xã hội như hiện nay, 

có được sự hợp tác này là rất khó khăn vì 

mấy lí do chính như sau: Người dân nói 

chung không quan tâm gì đến các sản phẩm 

thông tin của tổng điều tra; E ngại về tiết lộ 

bí mật riêng tư của cá nhân và gia đình 

mình; Sợ chính quyền sẽ sử dụng những 

thông tin này để xiết chặt quản lý theo 

hướng hạn chế tự do và quyền lợi của mình. 

Về giới truyền thông đại chúng 

Kinh nghiệm cho thấy đã có những hiểu 

lầm về tình hình dân số gây hoang mang 

trong dư luận xã hội do những phân tích 

chưa chính xác của giới truyền thông đại 

chúng về các số liệu và thông tin dân số. 

Tổng điều tra dân số năm 2009 đòi hỏi 

những hoạt động tuyên truyền vận động rất 

sâu rộng để tháo gỡ những khó khăn về 

nhận thức như đã nêu ở trên, và khó khăn 

đầu tiên cần được ưu tiên giải quyết lại liên 

quan đến nhận thức của giới truyền thông 

đại chúng về các vấn đề dân số nói chung 

và tổng điều tra dân số nói riêng. 

3. Nội dung tuyên truyền vận động 

cho các nhóm đối tượng trong tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2009 

Nhóm dùng tin và tài trợ trong nước 

- TĐT làm được gì và không làm được 

gì? (qui mô và phạm vi thông tin của TĐT) 

- TĐT được tổ chức thực hiện như thế 

nào? 

- Thông tin TĐT được sử lí, phân tích 

và phổ biến ra làm sao? 

- Giá trị các thông tin TĐT nằm ở đâu? 

- Các nguồn thông tin dân số khác và 

quan hệ của chúng với TĐT 

- Liên hệ yêu cầu thông tin và hợp tác 

với TĐT như thế nào?  

- Kêu gọi trách nhiệm công dân: tích 

cực vận động cộng đồng mình hợp tác trung 

thực với TĐT là cách thiết thực nhất để có 

các thông tin giá trị phục vụ cho chính quyền 

lợi của mình. 

- Ngân sách nhà nước cho TĐT 2009 

(nhấn mạnh sự nỗ lực tối đa của nhà nước, 

so sánh với các TĐT trước đây). 

- Những hoạt động có trong kế hoạch 

TĐT 2009 vẫn còn chưa có hoặc chưa đủ 

ngân sách, kể cả những hoạt động truyền 

thông vận động, đặc biệt là phần vận động 

người dân hợp tác trung thực với TĐT 2009, 

trong đó có Chiến dịch quảng cáo xã hội cho 

TĐT 2009. 

- Kêu gọi đối tượng tài trợ cho Chiến 

dịch quảng cáo xã hội và Đợt tuyên truyền 

trực tiếp tới người dân như một cơ hội 

quảng cáo cho thương hiệu của chính mình 

(nhà tài trợ sẽ được hiện diện trên các sản 

phẩm của Chiến dịch quảng cáo xã hội và 

Đợt tuyên truyền trực tiếp). 

- Nếu muốn tài trợ thì gặp ai, làm gì? 
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Nhóm Người dân và giới Truyền 

thông đại chúng 

- TĐT là gì?  

- Tại sao nhà nước phải bỏ tiền làm 

TĐT? 

- Người dân lợi gì từ TĐT? Tại sao? 

Như thế nào? 

- Người dân và những người trong gia 

đình mình phải làm gì để TĐT được thành 

công? (mô tả đơn giản và dễ hiểu những 

việc của điều tra viên và việc của người 

dân) 

- Những điều cần làm 

- Những điều không được làm 

- Lịch tham gia TĐT của cá nhân và gia 

đình. 

Nhóm tài trợ và dùng tin quốc tế và 

nước ngoài 

- Tại sao Việt Nam phải làm TĐT dân 

số vào năm 2009? 

- Tóm lược nội dung, kế hoạch và tổ 

chức chỉ đạo thực hiện TĐT 2009 

- Những cái mới của TĐT 2009 (cần 

nhấn mạnh những bài học về chất lượng rút 

ra từ các cuộc điều tra trước, vị trí quan 

trọng của sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của 

quốc tế; và vấn đề hội nhập thông tin: tính 

so sánh quốc tế, các tiêu chí quốc tế; kỹ 

thuật nhập và xử lý số liệu; qui trình phân 

tích và phổ biến thông tin) 

- Bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận những đề 

nghị và góp ý về thông tin TĐT của đối 

tượng dùng tin quốc tế. 

- Ngân sách nhà nước cho TĐT 2009 

(nhấn mạnh sự nỗ lực tối đa của nhà nước, 

so sánh với các TĐT trước đây) 

- Những hoạt động có trong kế hoạch 

TĐT 2009 vẫn còn chưa có hoặc chưa đủ 

ngân sách, kể cả những hoạt động truyền 

thông vận động, cùng dự toán ngân sách 

cho các hoạt động này (phải đưa ra đầy đủ 

lý lẽ thuyết phục cùng các con số dự toán 

hợp lý). 

- Kêu gọi sự giúp đỡ của đối tượng, 

nhấn mạnh đến quyền lợi thông tin của đối 

tượng. 

- Nếu muốn tài trợ thì gặp ai, làm gì? 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2009 là một cuộc điều tra cơ bản lớn và 

quan trọng. Tổ chức thành công cuộc Tổng 

điều tra sẽ cung cấp một nguồn dữ liệu tin 

cậy và phong phú rất cần cho các đối tượng 

dùng tin khác nhau cả trong và ngoài nước. 

Tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra 

cũng sẽ là cơ hội tốt để củng cố và phát 

triển nguồn lực thống kê. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, cuộc 

họp đầu tiên của Ban chuẩn bị đã xác định 

tiến hành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà 

ở năm 2009 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn 

Ngành trong hai năm 2008 và 2009. Kỳ vọng 

và tin tưởng, với định hướng nội dung như 

trên, công tác tuyên truyền vận động sẽ 

đóng góp phần xứng đáng vào thành công 

chung đó 


